
Môn học/Nhóm Giáo dục quốc phòng và an ninh - LHP 12121 Số tín chỉ: 5

CBGD Trương Xuân Hùng

STT Mã SV Ngày Sinh Lớp BP. 1 BP. 2 BP. 3 BP. 4 BP. 5 ĐQT Ghi chú

1 2123180124 Lê Quang Duy 15/12/2005 Công nghệ KT nhiệt A 7.0 6.3 5 8.3 8 7.3

2 2123180122 Nguyễn Tấn Phú 07/01/2005 Công nghệ KT nhiệt A 6.3 7.3 5.0 9 10 8.1

3 2123180116 Trần Minh Quang 24/05/2005 Công nghệ KT nhiệt A 5.0 6.0 7 4 8 6.0

4 2123180118 Chu Minh Tài 05/02/2005 Công nghệ KT nhiệt B 0.0 0.0 0 0 0 0.0

5 2123180119 Nguyễn Hoàng Thạch 14/01/2004 Công nghệ KT nhiệt B 0.0 0.0 0 0 0 0.0

6 2123180121 Phạm Duy Thái 28/06/2005 Công nghệ KT nhiệt B 6.3 6.3 5 8.7 8 7.3

7 2123180123 Đào Duy Thanh 24/04/2005 Công nghệ KT nhiệt B 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0

8 2123180120 Nguyễn Thanh Toàn 17/09/2005 Công nghệ KT nhiệt B 7.7 7.3 5 7.3 8 7.2

9 2123180115 Đinh Trần Bình Trọng 11/08/2005 Công nghệ KT nhiệt C 5.0 5.7 7 7.3 8 6.9

10 2123180127 Nguyễn Công Việt 22/03/2004 Công nghệ KT nhiệt C 5.3 7.3 5 7.3 8 6.9

11 2123180126 Nguyễn Xuân Việt 01/02/2003 Công nghệ KT nhiệt C 0.0 0.0 0 0 0 0.0
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Môn học/Nhóm Giáo dục quốc phòng và an ninh - LHP 12121

CBGD Trương Xuân Hùng

STT Mã SV Ngày sinh Lớp
Điểm

quá trình
Điểm thi

Điểm môn 

học/học phần

1 2123180124 Lê Quang Duy 15/12/2005 Công nghệ KT nhiệt A 7.3 5.2 6.0

2 2123180122 Nguyễn Tấn Phú 07/01/2005 Công nghệ KT nhiệt A 8.1 7.2 7.6

3 2123180116 Trần Minh Quang 24/05/2005 Công nghệ KT nhiệt A 6.0 6.8 6.5

4 2123180118 Chu Minh Tài 05/02/2005 Công nghệ KT nhiệt B 0.0 0.0 0.0

5 2123180119 Nguyễn Hoàng Thạch 14/01/2004 Công nghệ KT nhiệt B 0.0 0.0 0.0

6 2123180121 Phạm Duy Thái 28/06/2005 Công nghệ KT nhiệt B 7.3 5.4 6.2

7 2123180123 Đào Duy Thanh 24/04/2005 Công nghệ KT nhiệt B 0.0 0.0 0.0

8 2123180120 Nguyễn Thanh Toàn 17/09/2005 Công nghệ KT nhiệt B 7.2 5.0 5.9

9 2123180115 Đinh Trần Bình Trọng 11/08/2005 Công nghệ KT nhiệt C 6.9 6.8 6.8

10 2123180127 Nguyễn Công Việt 22/03/2004 Công nghệ KT nhiệt C 6.9 5.4 6.0

11 2123180126 Nguyễn Xuân Việt 01/02/2003 Công nghệ KT nhiệt C 0.0 0.0 0.0

                                                                    Trương Xuân Hùng

Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM

Phòng Quản Lý Đào Tạo

Tp. HCM , ngày 03 tháng 01 năm 2024
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